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ĐỀ BÀI
Câu 1: Kết quả của phép tính sau  
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Câu 2: Làm tròn số 23,0492 đến chữ số thập phân thứ hai ta được kết quả:
A) ≈ 23,04


B) ≈ 23,06

C) ≈ 23,05

D) ≈ 23,03

Câu 3: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
A) |-23,4| = 23,4
B) |23,4| = -23,4
C) |-23,4| = -23,4
D) |23,4| = 0
Câu 4: Cho ∆ABC = ∆MNP. Chọn đáp án sai trong các câu sau:
A) AC = NP

B) AB = MN

C) 
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Câu 5: Tìm x biết: 
x - 3 = 5
A) x = 2


B) x = 9

C) x = 15

D) x = 8
Câu 6: Kết quả của phép tính 
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Câu 7: Kết quả của phép tính 
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Câu 8: Biết rằng |x| = 1,92. Ta có kết quả:
A) |x| = 1,92

B) x = -1,92

C) x = 1,92 hay x = -1,92
D) x = 1,92
Câu 9: Cho hình vẽ, số đo góc 
[image: image18.wmf]ˆ

C

trong hình là:
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Câu 10: Cho 
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 đối đỉnh với 
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. Số đo góc
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Câu 11: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
A) 
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Câu 12: Kết quả của 
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Câu 13: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì ...”. Chọn khẳng định sai trong các câu sau:
A) Hai góc so le trong bằng nhau


B) Hai góc đồng vị bằng nhau


C) Hai góc trong cùng phía bù nhau


D) Hai góc trong cùng phía bằng nhau
Câu 14: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là:
A) Q



B) N*


C) Z


D) N
Câu 15: Kết quả của phép tính 
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Câu 16: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
A) Đường thẳng a cắt đường thẳng b

B) Đường thẳng a song song với đường thẳng b

C) Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b

D) Đường thẳng a trùng với đường thẳng b
Câu 17: Chọn khẳng định đúng trong các câu sau:
A) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

B) Hai góc đối đỉnh thì bù nhau


C) Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau

D) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Câu 18: Biết rằng 
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và  a – b + c = -15. Giá trị của a, b, c là:
A) a = -21; b = -15; c = -9;

B) a = -15; b = -21; c = -9;

C) a = -9; b = 15; c = 21;

D) a = 21; b = 15; c = 9;
Câu 19: Cho hình vẽ, số đo góc 
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trong hình là:
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Câu 20: Nếu hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=kx (k≠0) thì ta nói:
A) x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

B) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C) y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

D) y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k
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